TIẾT 131,132 – ÔN TẬP CUỐI KÌ II
I. Mục tiêu:
1. Năng lực.
- Tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin, khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp. 
- Vận dụng kiến thức đa học để giải quyết các tình huống trong thực tế
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Ôn tập kiến thức theo yêu cầu của GV
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. GV: Đọc và nghiên cứu nội dung SGK, bảng tóm tắt nội dung phần đa dạng sinh học, lực và tác dụng của lực, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc, lực hấp dẫn, ...hệ thống câu hỏi và đáp án. 
2. HS: Đọc câu hỏi SGK chuẩn bị ôn tập.
III. Tiến trình dạy học:
 Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ nghiên cứu về một loại vật liệu mà loài người đã từng sử dụng trong lịch sử, hoặc về vật liệu mới được phát triển và có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống.
+ HS thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm vụ
- GV đặt vấn đề: Lịch sử loài người trải qua thời đại đồ đá (dùng đá làm công cụ), thời đại đồ đông (dùng đồng làm công cụ) và thời đại đồ sắt (dùng sắt, thép làm công cụ). Do vậy, tên vật liệu đã được dùng đề đại diện cho một thời kì trong nên văn minh của con người. Em có thể chọn một loại vật liệu tiêu biểu để đặt tên cho thời đại ngày nay không?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận của nội dung ôn tập 
a. Mục tiêu: HS quan sát các vật thể tìm hiểu xem chúng làm bằng vật liệu gì 
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ôn tập.
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dẫn HS
+ GV gọi HS trả lời câu hỏi
+ HS khác nhận xét, bổ xung
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	Câu trả lời đúng của HS



CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN
Câu hỏi lý thuyết
Câu 1:  Trọng lượng của một vật là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của trọng lượng.
Đáp án:  Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của trái đất tác dụng lên vật đó. Trọng lượng được kí hiệu là P, đơn vị đo trọng lượng là Niutơn (N)
Câu 2: Lực ma sát có tác dụng gì? 
Đáp án: Lực ma sát có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động
Câu 3: Nêu định nghĩa trục của Trái Đất và chiều quay của Trái Đất.
Đáp án: Trục của Trái Đất là đường nối từ cực Bắc đến cực Nam của nó và chiều quay của Trái Đất là từ tây sang đông.
Câu 4: Hãy hể tên các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
Đáp án: Bốn hành tinh vòng trong của hệ mặt trời: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất và Hoả tinh.
Câu hỏi bài tập
CHỦ ĐỀ 1: LỰC TRONG ĐỜI SỐNG
Câu 5: Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo quả nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5cm. Để độ biến dạng của lò xo là 2cm thì cần treo vật nặng có khối lượng là:
Đáp án: 400g
Câu 6: Tại sao đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước?
Đáp án: Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG
Câu 7: Hãy kể tên thiết bị sử dụng năng lượng xăng để hoạt động trong gia đình em.
Đáp án: Xe máy, máy phát điện
Câu 7: Nêu một ví dụ chứng tỏ năng lượng truyền được từ vật này sang vật khác và một ví dụ chứng tỏ năng lượng truyền từ nơi này sang nơi khác
Câu 9: Hãy sắp xếp các năng lượng sau đây vào nhóm năng lượng gắn với chuyển động và nhóm năng lượng lưu trữ: Động năng của vật, năng lượng của thức ăn, năng lượng của gió đang thổi, năng lượng của xăng dầu, năng lượng của dòng nước chảy.
Đáp án: 
- Nhóm năng lượng gắn với chuyển động: Động năng của vật; năng lượng của gió đang thổi năng lượng của dòng nước chảy.
- Nhóm năng lượng lưu trữ: Năng lượng của thức ăn; năng lượng của xăng dầu.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “em đã học được trong giờ học” 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
- Kết luận: GV nhấn mạnh lại nội dung bài học.
4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm tòi kiến thức
[bookmark: page3_7]b) Tổ chức thực hiện: 
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học hoàn thành sơ đồ tư duy các chủ đề đã học
* Hướng dẫn về nhà 
- Xem lại nội dung bài học.
- Học thuộc các ghi nhớ trọng tâm của bài.
- Tiết sau kiểm tra cuối kì 2.
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